
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 
 

Số:      / BVSN-KDVTYT 
V/v báo giá máy điều hòa và 
phụ kiện tại Bệnh viện Sản - 

Nhi 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                          Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2023 

  
 

         Kính gửi: Các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng. 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm 

của quý đơn vị. 

Do nhu cầu cần mua máy điều hòa và phụ kiện tại Bệnh viện Sản - Nhi. 

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung 
cấp gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm (danh mục 

mua sắm máy điều hòa và linh kiện theo phụ lục đính kèm). 

Báo giá của Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (địa chỉ: Ấp 
Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), file mềm báo giá gửi 

vào địa chỉ email: bvsn.syt@travinh.gov.vn. Thời gian nhận tài liệu từ 08h00 đến 
17h00 hàng ngày và hết ngày 24/7/2023. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 02943 849 989 

Xin chân thành cảm ơn! 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Lê Minh Dũng 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC MUA MÁY ĐIỀU HÒA VÀ LINH KIỆN  

TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI 
(Đính kèm Công văn số:    / BVSN-KDVTYT Ngày     /    /2023) 

         

STT 
TÊN HÀNG 

HOÁ 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐVT SL 

1 Máy điều hòa 

Công suất làm lạnh: 1.5 HP – 12.000 BTU 
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: từ 15-20 m2 (từ 40 đến 60 m3) 

Độ ồn trung bình: 24-43/48 dB 
Chất liệu dàn tản nhiệt: ống dẫn gas bằng đồng – lá tản nhiệt 

bằng nhôm 
Loại gas: R-32 
Mức tiêu thụ điện năng: 1.18 kW/h 

Nhãn năng lượng: 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.48) 
Công nghệ tiết kiệm điện: Eco, Hybrid Inverter 

Khả năng lọc không khí: Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi. Bộ 
lọc chống nấm mốc, công nghệ chống bám bẩn Magic Coil, 
công nghệ tinh lọc không khí Ultra. 

Chế độ gió: điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh 
tay. 

Công nghệ làm lạnh nhanh: Hi Power 
Kích thước dàn lạnh: dài 77 cm, cao 28.8 cm, dày 22.5 cm 
Khối lượng dàn lạnh: nặng 9 kg 

Kích thước dàn nóng: dài 66.6 cm, cao 53 cm, dày 24 cm 
Khối lượng dàn nóng: nặng 21 kg 

Cái 30 

2 Ống đồng 
Độ dày: 0.7mm 
Phi 6 (có bọc ống gen cách nhiệt) 

Mét 90 

3 Ống đồng 
Độ dày: 0.7mm 
Phi 10 (có bọc ống gen cách nhiệt) 

Mét 90 

 

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-toshib-683776#bo-loc-chong-nam-moc
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-toshib-683776#bo-loc-chong-nam-moc
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-chong-bam-ban-magic-coil-tren-may-lanh-t-815667
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